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ThThàành phnh phầần cn cáác vi khuc vi khuẩẩn đưn đườờng ng 
ruruộột trong đit trong điềều kiu kiệện bn bìình thưnh thườờngng

E.coli (Gram aâm)

Vi khuẩn gaây beänh 
(Clostridiae;

Staphylococci; 
Proteus...)

Enterococci
(Gram dương)

Bacteroidaceae 
(Gram âm)

Bifidobacteria/
Lactobacilli
(sinh lactic acid, 

Gram dương)

Nguy hieåm cho söùc khoûe



Bacteroidaceae
109 - 1010 / g Peptostreptococcus

Eubacterium
Propionibacterium
Lactobacillus
Bifidobacterium

105 - 108 / g Escherichia coli

Streptococcus/Enterococcus
Clostridium
Staphylococcus
Pseudomonas

< 104 / g E. coli, enteropathogen
Proteus
Bacterioides fragilis

Serpulina/Brachyspira
Campylobacter
Yersinia
Clostridium perfrigen

Mong muốn

Không mong muốn

Vi sinh vật hữu dụng
Trong đường ruột

(>90%)

Chung sống không
gây bệnh (<1%)

Tồn tại trong
đường ruột (<0,01%)

Vi sinh vật 
cộng sinh

VSV gây bệnh tật

According to Rolle, Mayr, 1993 (revised)

HHệ ệ vi sinh vvi sinh vậật ht hữữu du dụụngng –– H Hệ ệ vi sinh vvi sinh vậật gây bt gây bệệnhnh
SSự ự tương tương tátác cc củủa ha hệ ệ vi sinh vvi sinh vậật đt đườường rung ruộột vt vớới vi vậật ct chủhủ..

Trạng thái cân bằng hệ VSV đường ruột 



Cân bCân bằằng mong mung mong muốốnn –– Cân b Cân bằằng không mong mung không mong muốốnn
TáTác đc độộng tương hng tương hỗ ỗ hhệ ệ VSV đVSV đườường rung ruộột vt vớới vi vậật ct chủhủ..

According to Rolle, Mayr, 1993 (revised)

Mong muốn

Không 
Mong muốn

Cộng sinh

Gây bệnh

Vi sinh vật
Có ích
(>90%)

Vi khuẩn sản sinh acid lactic
Lactobacillus, Bifidobacterium

Vi khuẩn sản sinh acid béo bay hơi
Bacteroidaceae

Vi sinh vật
Sinh độc tố

(<1%)
Toxin

Gây bệnh truyền nhiểm,
Sinh độc tố, hư hại tế bào…

VSV gây bệnh
(<0,01%)



SSựự cân bcân bằằng hng hệệ vi sinh vvi sinh vậật đưt đườờng rung ruộộtt
Mong muMong muốốnn –– không mong mukhông mong muốốnn;; ThuThuậận ln lợợii –– BBấất lt lợợii

According to Gedek, 1993, revised

Mong muốn
Ngăn ngừa sự chiếm dụng 
của những vi  sinh vật gây 
bệnh.
Tác dụng đối kháng giữa VSV 
có có ích và VSV gây bệnh.
Thúc đẩy tác động trao đổi 
chất và tăng cường hấp thu 
bề mặt.
Tổng hợp các Vitamin.
Tổng hợp acid amin, Protein.
Đóng góp thêm năng lượng 
trao đổi với sự lên men sản 
sinh các acid béo bay hơi.

Không mong muốn
Gây dầy thành ruột > giảm hấp 
thu các acid amin và đường đơn.
Sản sinh ra các chất độc hại
(NH3, biogene amin, toxin)
Ức chế hoạt động của các
enzyme nội sinh (Peptidase, 
Disaccharidase)
Thúc đẩy thay thế nhanh tế bào 
niêm mạc > Tăng tiêu hao năng 
lượng tái sinh niêm mạc ruột.
Làm giảm sự tiết acid mật > giảm 
trao đổi chất béo (Lactobacillae)   
Lên men thối, tăng sản sinh khí 
đường ruột (CH4, H2S, CO2)

Cơ thể khỏe mạnh Cơ thể lâm bệnh



MMộột st sốố loloààii vivi khukhuẩẩn cn cóó llợợi lêni lên menmen sinh sinh 
acid lacticacid lactic trong đư trong đườờng rung ruộột gia st gia súúcc

Giống Hình dạng và cách sắp xếp Kiểu lên men

Streptococcus Hình cầu, xếp thành chuỗi Đồng hình

Leuconostoc Hình cầu, xếp thành chuỗi Dị hình

Pediococcus Hình cầu, xếp cặp bốn Đồng hình

Lactobacillus Hình que, xếp thành chuỗi Đồng hình, dị hình.

Enterococcus Hình cầu, xếp thành chuổi Đồng hình.

Lactococcus Hình cầu, xếp thành chuổi Đồng hình.

Bifidobacterium Hình que, đứng riêng rẽ,
xếp đôi hoặc hình chữ V Đồng hình.
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ThThàành phnh phầần hn hóóa VSV theo tha VSV theo thờời giani gian
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Ngày tuổiHoechst Roussel Vet. 2000 



KhKhááng sinhng sinh,, kkẻẻ ssáát tht thủủ hayhay bbạạn đn đồồng hng hàànhnh
đđốối vi vớới hi hệệ vivi sinh vsinh vậật đưt đườờng rung ruộộtt??

Flavomycin Stafac BMD Lincomix

VK bảo vệ
Lactobacillus Đồng hành Giết chết Giết chết Giết chết
Strep. faecium Đồng hành Giết chết   Đồng hành Đồng hành
Bifidobacterium Đồng hành Giết chết Giết chết Giết chết

VK gây bệnh
Salmonella spp. Đồng hành Đồng hành   Đồng hành Đồng hành
C. perfringes Đồng hành Giết chết  Giết chết Giết chết
E. coli Đồng hành Đồng hành    Đồng hành Đồng hành
Staph. aureus Giết chết Giết chết  Giết chết Giết chết

Hoechst Roussel Vet. 2000 



ẢẢnh hưnh hưởởng cng củủa ma mộột st sốố loloạại khi khááng sinh lên sng sinh lên sựự ssảản n 
sinhsinh acid lacticacid lactic trong đư trong đườờng rung ruộộtt ((mmolmmol/lit)/lit)

Diễn giải Diều Ruột non Tổng cộng %

Lô đối chứng 5,45 40,11 45,56 100

Flavomycin (2ppm 
trong thức ăn) 4,32 36,16 40,48 88,80

Lincomycin
(4 ppm trong TĂ) 5,45 22,16 27,61 60,6060,60

Bacitracin
(50 ppm trong TĂ) 3,33 8,16 11,49 25,2025,20

Virginiamycin
(15ppm trong TĂ) 1,36 6,36 7,72 16,9016,90

Hoechst, 2000



MMốối nguy ci nguy củủa sa sựự ssửử ddụụng khng khááng sinhng sinh
trong thtrong thứức ăn chăn nuôi chc ăn chăn nuôi chíính lnh làà ssựự đ đềề

khkhááng khng khááng sinh cng sinh củủa ca củủa vi khua vi khuẩẩn.n.
1. S1. Sựự đ đềề khkhááng khng khááng sinh cng sinh củủa E.Colia E.Coli
CCóó 3  3 phương thphương thứức khc khááng thung thuốốc:c:

KhKhááng tng tốối nhii nhiễễmm (E.(E. colicoli // penicillinepenicilline))
KhKháángng dodo di di truytruyềềnn quaqua nhinhiễễm sm sắắc thc thểể
KhKhááng nhân qua plasmidng nhân qua plasmid


